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I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào bài kiểm tra
	Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai? Trên hình vẽ bên có:
A. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

B. Đoạn thẳng AB

C. Đường thẳng AC

D. Tia CB.
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	Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Ba điểm D, H, F thẳng hàng                     B. 
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	Câu 3. Quan sát hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây sai?
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	A. Đường thẳng a đi qua ba điểm I, J, K
	B. Điểm J nằm giữa I và K

	C. Tia IJ và tia KJ là hai tia trùng nhau
	D. Tia JI và tia JK là hai tia đối nhau


Câu 4. Cho AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 7cm. Khẳng định nào đúng?
A. Điểm A nằm giữa B và C


B. Điểm B nằm giữa A và C

C. Điểm C nằm giữa A và B


D. Điểm A là trung điểm của BC

Câu 5. Cho 2 điểm A và B (A 
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 B). Số đường thẳng đi qua 2 điểm A, B là:
	A. Duy nhất một đường thẳng
	B. Vô số đường thẳng

	C. Hai đường thẳng phân biệt
	D. Hai đường thẳng song song


Câu 6. Khi điểm K nằm giữa hai điểm H và Q. Khẳng định nào sau đây đúng?

	A. K là trung điểm của đoạn thẳng HQ
	B. KH + HQ = KQ

	C. KQ + QH = HK
	D. HK + KQ = HQ


Câu 7. Điểm I là trung điểm của AB nếu: 

	A. IA = IB
	B. I nằm giữa A và B
	C. I thuộc đoạn thẳng AB
	D. IA = IB = 
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Câu 8. Cho đoạn thẳng MN = 7,8 cm và P là trung điểm của MN. Khi đó MP có độ dài là

	A. 7,8 cm
	B. 3,4 cm
	C. 15,6 cm
	D. 3,9 cm


II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm). Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm A và B thuộc đường thẳng xy sao cho AB = 4cm. Vẽ M là trung điểm của AB. Lấy điểm C nằm ngoài đường thẳng xy và vẽ tia Ct cắt đoạn thẳng AM tại I.
Bài 2 (5,5 điểm). Trên tia Bx, lấy hai điểm M và C sao cho MB = 2cm; BC = 5cm.

a) Trong 3 điểm M, B, C, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MC.

c) Trên tia đối của tia Bx, lấy điểm D sao cho BD  =  2cm. Điểm B có phải là trung điểm của DM không? Vì sao?
d) Gọi I là trung điểm của DC. Tính độ dài đoạn thẳng IC.
Bài 3 (0,5 điểm). Hãy vẽ sơ đồ trồng 7 cây xanh thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cây 
IV. Đáp án – Biểu điểm
* Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng – 0,25 điểm

	Câu 1: D
	Câu 2: D
	Câu 3: C
	Câu 4: A

	Câu 5: A
	Câu 6: D
	Câu 7: D
	Câu 8: D


* Tự luận

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	[image: image9.emf]t

y

x

I

M

C

A B


	

	
	Vẽ đường thẳng xy. 
	0,5 điểm

	
	Lấy điểm A và B thuộc đường thẳng xy sao cho AB = 4cm.
	0,5 điểm

	
	Vẽ M là trung điểm của AB.
	0,5 điểm

	
	Lấy điểm C nằm ngoài đường thẳng xy và vẽ tia Ct cắt đoạn thẳng AM tại I.
	0, 5 điểm

	2
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	- Vẽ đúng hình câu a: 1 điểm

	
	a) Trong 3 điểm M, B, C, điểm M nằm giữa B và C
vì: Trên cùng một tia Bx, có: BM < BC (2cm < 5cm)
	0,75 điểm
0,75 điểm

	
	b) Vì điểm M nằm giữa B và C nên BM + MC = BC

- Tính đúng: MC = 3cm.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	
	c) – Vẽ đúng hình ý c
	0,5 điểm

	
	Vì D thuộc tia đối của tia Bx, M thuộc tia Bx nên điểm B nằm giữa hai điểm D và B (1); mà BD = BM = 2cm (2)

Nên từ (1) và (2) suy ra B là trung điểm của DM
	0,5 điểm
0,5 điểm

	
	d) Tính được DC = 7cm
	0,25 điểm

	
	Vì I là trung điểm của DC nên IC = DC : 2 = 7 : 2 = 3,5 cm.
	0,25 điểm
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	0,5 điểm




	Ban giám hiệu duyệt


	Nhóm trưởng
Chu Thị Thu
	Người ra đề

Chu Thị Thu
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I. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Học sinh nắm vững các kiến thức về Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, hai tia đối nhau/ trùng nhau, trung điểm đoạn thẳng, ….

2. Kĩ năng: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học, có kĩ năng

- Sử dụng đúng kí hiệu, biết vẽ hình đúng.

- Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm, trung điểm của một đoạn thẳng và giải thích được; tính toán độ dài đoạn thẳng…

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề có yếu tố thực tiễn.

3. Thái độ: Học sinh có ý thức làm bài cẩn thận, nghiêm túc trong kiểm tra.

II. Ma trận đề

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua 2 điểm
	4
1đ
	1

1đ
	
	
	
	
	
	
	5
2đ

	Đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB = AB. Trung điểm đoạn thẳng
	4
1đ
	
	
	3
4đ
	
	2

2,5đ
	
	1

0,5đ
	10
8đ

	Tổng
	9
3đ
	3
4đ
	2
  2,5đ
	1

0,5đ
	15
10đ


III. Đề kiểm tra (có đề kèm theo)
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